TUẦN 32:

Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021
NGHỈ BÙ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 
________________________________________________________________

Thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021
BUỐI SÁNG:
Tập đọc

CHUYỆN QUẢ BẦU 

I. Mục tiêu:

- Đọc lưu loát được cả bài, đọc đúng các từ khó, dễ lẫn. Ngắt nghỉ hơi đúng. Bước đầu thể hiện lời người kể chuyện và lời nhân vật. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu nghĩa các từ: con dúi, sáp ong, nương, tổ tiên. Hiểu nội dung bài: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, có chung một tổ tiên.

- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương quý trọng nòi giống cho HS.

Giáo dục an ninh, quốc phòng: Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược. 

II. Chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ nội dung bài SGK; Bảng phụ ghi câu văn cần luyện đọc (Hoạt động 1).

III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- Trưởng ban Học tập điều hành:
- Gọi HS lên đọc và trả lời câu hỏi: “Cây và hoa bên lăng Bác” và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá HS.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 đến 3HS đọc, lớp theo dõi.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Luyện đọc:
	- Quan sát tranh minh hoạ nội dung bài trong SGK - nghe giới thiệu.

	a, Đọc mẫu

- GV đọc mẫu toàn bài. Chú ý giọng đọc:

Đoạn 1: Giọng chậm rãi.

Đoạn 2: Giọng nhanh, hồi hộp, căng thẳng.

Đoạn 3: Ngạc nhiên.

b, Luyện đọc câu. 

- Yêu cầu HS luyện đọc từng câu.

- Yêu cầu HS tìm từ có vần khó, từ có phụ âm đầu l/n. 

- GV ghi các từ HS tìm lên bảng.

- Yêu cầu HS luyện đọc từ khó.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau đọc lại cả bài.

- Nghe chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS.
	- HS theo dõi, đọc thầm.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.

- HS tìm: lạy van, ngập lụt, gió lớn, đi làm nương,...

- Luyện đọc từ cá nhân- đồng thanh cả lớp.

- Đọc bài nối tiếp, đọc từ đầu cho đến hết bài, mỗi HS chỉ đọc 1 câu.

	c, Luyện đọc đoạn:

- Câu chuyện được chia làm mấy đoạn?

- Phân chia các đoạn như thế nào?

- Luyện đọc từng đoạn trước lớp.

- GV nghe, chỉnh sửa cách đọc từng đoạn.

- Luyện ngắt giọng: GV treo bảng phụ ghi câu văn cần hướng dẫn.

- Yêu cầu HS luyện ngắt giọng câu văn dài.

Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng,/ mây đen ùn ùn kéo đến.// Mưa to,/gió lớn,/ nước ngập mênh mông.//Muôn loài đều chết chìm trong biển nước.//

- Giải nghĩa một số từ mới.

- Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

d, Tổ chức cho các nhóm đọc trước lớp

- Theo dõi, nhận xét- tuyên dương nhóm đọc tốt. 

e, Đọc đồng thanh.
	- Chia làm 3 đoạn:

Đoạn 1: Ngày xửa ... hãy chui ra.

Đoạn2: Hai vợ chồng ... bóng người.

Đoạn 3: Phần còn lại.

- 3 HS nối tiếp đọc 3 đoạn.

- HS luyện ngắt giọng các câu.

- HS nghe.

- Luyện đọc theo nhóm 3.

- Đại diện 3 nhóm đọc.

- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3


TIẾT 2:
	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:

- GV đọc mẫu.

- Con dúi là con vật như thế nào?

- Con dúi mách cho hai vợ chồng người đi rừng điều gì? 

- Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt? 
	- Cả lớp theo dõi và đọc thầm. 

- Là loài thú nhỏ, ăn củ và rễ cây, sống trong hang đất.

- Sắp có mưa to, gió lớn làm ngập lụt khắp miền và khuyên họ chuẩn bị cách phòng lụt.

- Hai vợ chồng lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn....

	- Tìm những từ ngữ miêu tả nạn lụt rất nhanh và mạnh.

- Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? 

- Những con người đó là tổ tiên của những dân tộc nào? 

- Kể tên 1 số dân tộc trên đất nước mà em biết?

- GV kể tên 54 dân tộc trên đất nước.
	- Sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông.

- Người vợ sinh ra 1 quả bầu...

- Dân tộc Khơ- me, Thái, Mường, Dao, H'mông, Ê- đê, Ba- na, Kinh.

- HS kể.

- HS theo dõi, ghi nhớ.

	*Khuyến khích HS trả lời: Câu chuyện nói lên điều gì? 

- Kết luận: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, có chung một tổ tiên.
- Chúng ta phải làm gì đối với các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam?

- Giáo dục an ninh, quốc phòng: Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược. 

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục luyện đọc lại bài, trả lời câu hỏi về nội dung của bài. 
	- Các dân tộc cùng một mẹ sinh ra.

- Phải biết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.


________________________________

Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh củng cố cách đặt tính cộng (trừ) các số có ba chữ số theo cột dọc. Thực hiện phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. Biết tìm số hạng của tổng; số bị trừ của hiệu; thừa số của tích; số bị chia khi biết thương và số chia. Biết tính chu vi của một hình. Giải bài toán về ít hơn.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống bài tập cho HS.

III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:

2. Bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

436 + 213

512 + 147

637 + 211

936 - 125

347 - 215

1000 - 500

- Bài gồm mấy yêu cầu?

- Khi đặt tính cần chú ý gì?

- Thực hiện tính thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài vào bảng con, 2 HS lên bảng.

- Đánh giá, nhận xét bài làm của HS.

- Chốt cách đặt tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000.

Bài 2: Tìm x biết:

a) x + 315 = 627          b) x - 213= 574    

c) x × 5 = 30                d) x : 4 = 7

- x trong các phần đóng vai trò là gì?

- Nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết?

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- Đánh giá, nhận xét bài làm của HS.

- Chốt cách tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia chưa biết.

Bài 3: 

a) Tính chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh là: 23cm, 48cm, 19cm.

b) Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 3dm, 26cm, 18cm, 24cm.

- Nhắc lại cách tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Đánh giá, nhận xét bài làm của HS.

- Chốt cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình từ giác.

Bài 4: Nhà Mai thu hoạch được 352kg quả vải. Nhà Yến thu hoạch ít hơn nhà Mai 131kg quả vải. Hỏi nhà Yến thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam quả vải?

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng nào?

- Nhận xét - đánh giá.

- Chốt cách giải bài toán về ít hơn.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 yêu cầu: Đặt tính và tính.

- Viết các số thẳng hàng với nhau. 

- Tính từ phải sang trái.

- HS làm bảng con, 2 HS lên bảng.

- Chữa bài, nhận xét bài của bạn.

- HS nêu yêu cầu bài.

- Số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia.

- HS nhắc lại.

- HS làm vào vở; 2 HS làm bảng.

- Lớp nhận xét.

- Tính tổng độ dài các cạnh của hình.

- HS làm bài vào vở nháp; 2 HS làm bảng lớp.

- Nhà Mai thu hoạch được 352 kg quả vải. Nhà Yến thu hoạch ít hơn nhà Mai 131kg quả vải. 

- Hỏi nhà Yến thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam quả vải?

- Bài toán về ít hơn.

- 1 HS lên bảng, lớp làm vở.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục tự ôn tập lại kiến thức đã học.

________________________________

Đạo đức

ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ II

I. Mục tiêu

- Giúp HS ôn tập lại các chủ điểm đạo đức đã học.

- Biết vận dụng những điều đã học vào trong thực tế; hợp tác với bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Giáo dục HS có thói quen làm những việc tốt.

II. Chuẩn bị:
- GV: chuẩn bị hệ thống câu hỏi (Hoạt động 2)

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:

- GV mời Trưởng ban Học tập cho lớp ôn lại bài cũ:
+ Vì sao phải bảo vệ những loài vật có ích?

+ Kể một số việc làm để bảo vệ loài vật có ích?

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Kể tên các bài đã học ở học kì II.
- Yêu cầu HS kể tên các bài đã học trong học kì 2?

Hoạt động 2: Thảo luận và trả lời:
- GV treo bảng phụ ghi các tình huống, yêu cầu HS thảo luận và trả lời.

- Để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, các em cần làm gì và cần tránh những việc gì? 

- Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng có tác dụng gì? 

- Khi nhặt được của rơi, em phải làm gì?

- Em hãy nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ? 

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện điều gì?  

- Vì sao cần lịch sự khi đến chơi nhà người khác ? 

- Em đã làm gì để giúp đỡ người khuyết tật?

- Em đã làm gì để bảo vệ loài vật có ích? 

* Khuyến khích HS đóng vai thể hiện cách giải quyết trong từng tình huống.

- Nhận xét câu trả lời của HS, kết luận câu trả lời đúng.
	Hoạt động của học sinh:

- HS trả lời theo yêu cầu của bạn Trưởng ban Học tập.  Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS tiếp nối trả lời

- Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
- Trả lại của rơi. 

- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị. 

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. 

- Lịch sự khi đến nhà người khác.
- Giúp đỡ người khuyết tật. 

- Bảo vệ loại cây có ích.
- HS thảo luận và lần lượt trả lời các câu hỏi.

- Nhóm khác nhận xét bổ sung.



3. Củng cố, dặn dò:
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS thực hiện theo những hành vi đạo đức đã học.

________________________________

BUỔI CHIỀU: 
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ

BÀI 3: CẦN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG MẮT?
I. Mục tiêu:

Sau bài học này, học sinh:

- Nhận biết nguy cơ và biết cách để phòng tránh bị chấn thương mắt trong một số hoạt động học tập, vui chơi, các công việc khác.
- Nêu được một số nguy hiểm do chấn thương mắt.

- Biết cách ứng xử khi bản thân hoặc bạn bị chấn thương mắt.

II. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài: 

- Có nhiều nguy cơ gây chấn thương mắt mà chúng ta có thể gặp phải. Làm thế nào để phòng tránh chấn thương về mắt? - Giới thiệu bài.

2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Nhận biết nguy cơ gây chấn thương về mắt và cách phòng tránh.

- Tổ chức cho HS nhớ lại các hoạt động của mình trong giờ ra chơi và trả lời câu hỏi:
+ Giờ ra chơi, em thường chơi những trò chơi gì?

+ Những trò chơi nào có thể gây nguy hiểm cho mắt?

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.

- GV KL: Trong khi vui chơi, chúng ta có thể gặp nhiều nguy cơ gây chấn thương mắt như: Bụi bay vào mắt, bị va vào mắt ...
- Tổ chức cho HS quan sát các hình trong trang 18 SGK, nêu hoạt động của các bạn trong tranh. Ở mỗi hình, hãy thảo luận những tình huống có thể gây chấn thương mắt? Những điều cần lưu ý để phòng tránh chấn thương mắt trong mỗi tranh.

- Nhận xét, đánh giá, chốt câu trả lời đúng.

- Em đã bao giờ bị chấn thương ở mắt chưa? Nếu có, cảm giác của em khi đó thế nào? Em đã làm gì khi đó?
- Hãy kể một số tình huống trong học tập, vui chơi và sinh hoạt mà các em cần lưu ý để không bị chấn thương mắt.

- GV KL: Trong vui chơi, học tập và sinh hoạt, có nhiều tình huống có thể dẫn đến mắt chúng ta bị chấn thương ảnh hưởng đến thị lực. Em cần chú ý đề phòng và thông báo cho người lớn, bác sĩ khi không may bị chấn thương mắt.

- Yêu cầu HS đọc thông tin và chia sẻ với bạn.

- Tổ chức cho HS chia sẻ thông tin vừa đọc qua yêu cầu trả lời các câu hỏi trong SGK trang 19.

- GV nêu các tình huống trong SGK, yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 xử lí tình huống.

- Nhận xét, chốt cách xử lí hợp lí trong từng tình huống.

- KL: Cần chú ý đề phòng chấn thương mắt trong vui chơi, học tập và sinh hoạt.

Hoạt động 2: Giảm thiểu rủi ro chấn thương ở mắt:

- Nêu yêu cầu HS cần thực hiện tại gia đình cùng phụ huynh để tìm hiểu các hoạt động dễ gây chấn thương mắt.
- Tổ chức cho HS đọc mục “Em nhớ”.

- KL: Cần chú ý khi vui chơi, học tập và sinh hoạt để tránh chấn thương mắt. Khi không may bị chấn thương mắt, hãy đến ngay cơ sở y tế hay bệnh viện gần nhất càng sớm càng tốt.
- Tổ chức cho HS viết cam kết phòng tránh chấn thương mắt.
	- Theo dõi, nhắc lại tên bài học.

- HS liên hệ, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- HS chia sẻ trong nhóm 2. Một số HS nêu trước lớp.

- Hoạt động nhóm 2, báo cáo kết quả trước lớp. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Hình 1: Các bạn quan sát lá cây, nếu không cẩn thận có thể bị cây chọc vào mắt.
Hình 2: Trong giờ học, nếu không cẩn thận có thể chọc bút vào mắt bạn.

Hình 3: Khi trồng cây, lấy tay dụi mắt sẽ làm bụi dính vào mắt.

Hình 4: Khi quét dọn có thể bị bụi bay vào mắt.

- HS liên hệ bản thân, trả lời câu hỏi.
- HS kể.

- HS đọc rồi chia sẻ với bạn trong nhóm 2. 

- Một số HS chia sẻ trước lớp.
- Hoạt động nhóm 4:

+ Khuyên các bạn không nên ngước lên nhìn vì có thể bị bụi, dị vật trên cây bàng rơi vào mắt.
+ Khi trồng cây không được đưa tay dụi mắt vì làm cho mắt bị nhiễm bẩn.

- HS nghe để thực hiện.
- HS đọc.

- HS thực hiện.


3. Hoạt động tiếp nối:

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS thực hiện tốt các biện pháp nêu trên để tránh chấn thương mắt và có đôi mắt khoẻ mạnh.

________________________________

To¸n

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị. (Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3). 
(Không làm bài tập 5).

- Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. Biết tự đánh giá và đánh giá.

- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận trong học toán.

II. Chuẩn bị:

- GV: Phiếu học tập (Bài tập 1).

III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

- GV đọc, yêu cầu HS viết số vào bảng con:  457; 909; 340;  998

- Yêu cầu tính hiệu của 998 và 756

- Gọi HS nhận xét, đánh giá.
- Nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

- HS thực hiện đặt tính rồi tính.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

	2. Bài mới:  

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung.
	

	Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Cho HS tự làm bài vào phiếu học tập.

- Gọi HS chữa bài, nhận xét.

- Yêu cầu lớp đối chiếu đáp án tự đánh giá.

- Củng cố: Cách đọc, viết số có 3 chữ số.
	- HS nêu yêu cầu của bài: Viết số và chữ thích hợp vào ô trống.

- HS làm bài vào phiếu học tập.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

	Bài 3: Điền dấu >, <, =:

875 .... 785

697 .... 699

599 ... 701

 321... 298

900 + 90 + 8.....1000

732 ... 700 + 30 + 2

- Muốn điền được dấu ta cần làm gì?

- Nhắc lại cách so sánh các số có ba chữ số?

- Yêu cầu HS cho biết 2 phép tính cuối muốn so sánh được 2 vế ta cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm vở.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

- Củng cố cách so sánh các số có ba chữ số. 
	- HS nêu lại yêu cầu bài.

- So sánh 2 vế với nhau.

- HS trao đổi với bạn cùng bàn nhắc lại.

- Tính kết quả của vế là biểu thức rồi so sánh.

- HS làm bài vào vở.



	* Khuyến khích HS nào làm bài xong trước tự hoàn thành bài tập 2, 4 vào vở nháp.
	- HS tự làm bài.


3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.

- Nhận xét tiết học. Dặn dò HS về tự ôn lại các bài đã học.

Chính tả
TẬP CHÉP: CHUYỆN QUẢ BẦU

I. Mục tiêu:

- Chép chính xác bài chính tả, trình đúng bài tóm tắt “Chuyện quả bầu”; viết hoa đúng tên riêng Việt Nam trong bài chính tả. Làm được bài tập 2a; bài tập 3a.
- Rèn kĩ năng nhìn viết chính xác cho học sinh; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh có ý thức rèn chữ viết. Ngồi viết đúng tư thế.

II. Chuẩn bị:                  

- GV: Bảng phụ chép nội dung bài chính tả (Hoạt động 1).
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 

- Yêu cầu mỗi HS viết 1 từ bắt đầu bằng r, d, gi. 

- Yêu cầu đổi bảng với bạn cùng bàn kiểm tra. 

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:

- HS viết bảng lớp, bảng con.
- Kiểm tra chéo bài cho bạn.
- Nhận xét bài làm trên bảng.

	2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:
	

	Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả:
a) Tìm hiểu nội dung.

- GV đọc đoạn chép trên bảng phụ. 

- Bài chính tả này nói lên điều gì? 

- Các dân tộc Việt Nam đều có nguồn gốc từ đâu?
	- HS nhìn bảng đọc lại; Lớp theo dõi. 

- Giải thích nguồn gốc ra đời của các dân tộc anh em trên đất nước ta.

- Đều được sinh ra từ một quả bầu.

	b) Hướng dẫn cách trình bày.

- Đoạn văn có mấy câu?

- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?

- Tìm những tên riêng trong bài chính tả.

- Những chữ đầu đoạn phải viết như thế nào? 

c) Hướng dẫn viết từ khó.

- Tìm từ khó viết.

- GV đọc cho HS viết một số từ khó: Khơ-mú, nhanh nhảu, Thái, Tày, Nùng, Mường, H’mông, Ê-đê, Ba-na. 

- Chữa lỗi cho HS.
	- Có 3 câu.

- Những chữ đầu câu và tên riêng.

- Tìm và viết vào bảng con. 

- Viết hoa, lùi vào 1 ô.

- HS nêu.

- HS viết bảng con.

	d) Hướng dẫn HS viết chính tả.

e) Soát lỗi.

g) Đánh giá.

- Đánh giá 1 số bài, nhận xét, chữa lỗi.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. 

Bài 2a: Điền vào chỗ trống l hay n? 

 Bác làm nghề chở đò đã năm năm …ay. Với chiếc thuyền ...an ...ênh đênh mặt nước, ngày ...ày qua tháng khác, bác chăm ...o đưa khách qua ...ại trên sông.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS làm bài vào VBT TV.
- GV chữa bài, chốt kết quả đúng: năm nay, thuyền nan, lênh đênh, ngày nay, chăm lo.

- Củng cố cách điền phụ âm đầu l/n vào chỗ trống.
Bài 3a: Tìm các tiếng bắt đầu bằng n/l có nghĩa như sau:

- Vật dùng để nấu cơm.

- Đi qua chỗ có nước.

- Sai sót, khuyết điểm.

- GV chữa bài, chốt đáp án: nồi, lội, lỗi.
- Củng cố tìm tiếng có âm đầu l/n theo nghĩa cho trước.
	- Nhìn bảng phụ chép bài vào vở.

- HS đổi chéo vở soát lỗi.

- HS đọc, xác định yêu cầu.

- HS làm bài vào VBT TV.

- 1 HS chữa bài trên bảng.

- Nhận xét, đọc đoạn văn.

- HS xác định yêu cầu bài.

- HS làm bài miệng.

+ nồi

+ lội

+ lỗi

- HS đối chiếu đáp án chữa bài.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS tiếp tục rèn chữ viết cho đẹp hơn.

________________________________________________________________

Thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________

Tập đọc

TIẾNG CHỔI TRE

I. Mục tiêu:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng khi đọc các câu thơ theo thể tự do; Giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu nội dung: chị lao công lao động vất vả để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp. Chúng ta cần phải quý trọng, biết ơn chị lao công và có ý thức giữ vệ sinh chung. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

- Giáo dục HS yêu quý người lao động và có ý thức giữ sạch sẽ đường làng, ngõ xóm.

II. Chuẩn bị:

- GV: Tranh minh hoạ nội dung bài SGK (Giới thiệu bài), bảng phụ ghi sẵn bài thơ (Hoạt động 3)

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- Trưởng ban Học tập điều hành:

- Gọi 3 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài: "Chuyện quả bầu".
- Nhận xét, đánh giá HS.
	Hoạt động của học sinh:
- 3 HS lên bảng, lớp theo dõi nhận xét.

	2. Bài mới. 

2.1. Giới thiệu bài.

- Đưa tranh minh họa, giới thiệu bài tập đọc.

2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Luyện đọc

a) Đọc mẫu:
	- HS quan sát tranh, nghe giới thiệu.

	- GV đọc mẫu toàn bài: Giọng chậm, nhẹ nhàng, tình cảm. Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
	- HS theo dõi, đọc thầm.

	b)  Luyện phát âm, đọc câu

- Cho HS luyện phát âm: lắng nghe, chổi tre, xao xác, quét rác … 
	- HS đọc cá nhân, đọc theo nhóm, đọc đồng thanh các từ bên.

	- Yêu cầu mỗi HS đọc 1 dòng thơ.

c) Luyện đọc bài theo đoạn.

- Yêu cầu HS luyện đọc ngắt giọng.

(GV treo bảng phụ có ghi đoạn thơ) 

- Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo đoạn .

- Tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3.
	- HS đọc nối tiếp dòng thơ.

- HS luyện ngắt giọng các câu.

- HS nối tiếp đọc đoạn.

- Từng HS đọc trước nhóm của mình. 

	- Cho các nhóm đọc đồng thanh, cá nhân.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

- GV mời 1 HS đọc toàn bài thơ.

- Yêu cầu 1 HS đọc phần chú giải. 

- Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào? 

- Những hình ảnh nào cho em thấy công việc của chị lao công rất vất vả? 

- Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công? 
	- Các nhóm đọc tiếp nối, đọc đồng thanh trước lớp.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- HS đọc trong SGK

- Vào những đêm hè rất muộn và những đêm đông lạnh giá.

- Khi ve ve đã ngủ, khi cơn giông vừa tắt, đường lạnh ngắt.

- Chị lao công/ như sắt/ như đồng.

	* Khuyến khích HS trả lời:

- Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ? 

- Biết ơn chị lao công chúng ta phải làm gì?

- Kết luận: Chị lao công vất vả để giữ sạch, đẹp đường phố. Chúng ta cần phải quý trọng, biết ơn chị lao công và có ý thức giữ vệ sinh chung. 
	-  HS hoạt động nhóm 2 trả lời:

- Chị lao công làm việc rất vất vả, công việc của chị rất có ích, chúng ta phải biết ơn chị.

- Phải luôn giữ gìn vệ sinh chung.

	Hoạt động 3: Học thuộc lòng:

	- HS tự học thuộc lòng ở nhà.

	3. Củng cố, dặn dò
- Em hiểu qua bài thơ tác giả muốn nói lên điều gì? 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS Tiếp tục tự học thuộc lòng bài  và chuẩn bị bài sau.
	- Chị lao công làm việc rất vất vả, công việc của chị rất có ích, chúng ta phải biết ơn chị, phải luôn giữ gìn vệ sinh chung.


________________________________

Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục củng cố cho HS nắm chắc cách sắp thứ tự các số có ba chữ số; cộng trừ (không nhớ) các số có ba chữ số. Biết cộng trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo. Biết xếp hình đơn giản. (Bài tập cần làm: bài 2, bài 3, bài 4, bài 5).

- Rèn kĩ năng đặt tính, tính toán nhanh , xếp hình nhanh chính xác, đẹp; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS yêu thích môn học; phát huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Chuẩn bị:

- GV: Viết sẵn nội dung bài tập 1, 2 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị: 735; 658; 901; 520.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Bài 2:

- Gọi HS xác định yêu cầu bài.

- Để xếp các số theo đúng thứ tự bài yêu cầu, chúng ta phải làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- Yêu cầu cả lớp đọc các dãy số sau khi đã xếp đúng thứ tự.

- Chốt cách so sánh các số và xếp theo thứ tự.

Bài 3: 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Khi đặt tính cần chú ý gì? Thực hiện tính thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng về kết quả và cách đặt tính.

- Nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Đặt tính thẳng hàng; tính từ phải sang trái.

Bài 4: 

- Bài yêu cầu gì?

600m + 300m = 

20dm + 500dm =

700cm + 20cm =

1000km - 200km =

- Khi thực hiện tính nhẩm ta phải làm thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài và đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Nhận xét chung.

- Chốt: tính nhẩm phép tính có đơn vị đo độ dài.

Bài 5:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Bài tập yêu cầu xếp 4 hình tam giác nhỏ thành 1 hình tam giác to như hình vẽ.

- Theo dõi HS làm bài và tuyên dương những HS xếp hình tốt.
	- HS viết bảng theo các số GV đọc, 1 HS viết bảng lớp.

- HS đánh giá và tự đánh giá.
- HS đọc: Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Cần so sánh các số đã cho.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

a) 599, 678, 857, 903, 1000

b) 1000, 903, 857, 678, 599

- Yêu cầu đặt tính rồi tính.

- Đặt tính thẳng hàng, tính từ phải sang trái.

- HS làm bảng con, 2 HS lên bảng lớp.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

-  Tính nhẩm.

- Tính kết quả của phép tính sau đó viết kèm thêm danh số vào sau.
- HS làm bài vào vở.

- HS đọc.

- HS suy nghĩ và tự xếp hình.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung tiết học.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
________________________________

Chính tả

NGHE - VIẾT: TIẾNG CHỔI TRE

I. Mục tiêu: 

- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng khổ thơ theo hình thức thơ tự

do. Làm được bài tập (2) a, bài tập (3) a.
- Rèn kĩ năng nghe viết chính tả chính xác, trình bày bài khoa học; biết đánh giá và tự đánh giá. 

- Giáo dục học sinh có ý thức rèn chữ viết. Ngồi viết đúng tư thế.

III. Hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con theo lời đọc của GV: nấu cơm, lội nước, lỗi lầm, nuôi nấng, lo lắng.

- GV cùng HS nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung.

Hoạt động 1. Hướng dẫn nghe - viết:
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện yêu cầu. 

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	a) Tìm hiểu nội dung đoạn viết: 

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng đoạn cần viết.

- Đoạn thơ nói về ai?

- Công việc của chị lao công vất vả như thế nào?

- Qua đoạn thơ, em hiểu điều gì?

b) Hướng dẫn cách trình bày:

- Bài thơ thuộc thể thơ gì?

- Chữ đầu dòng thơ viết như thế nào?

- Nên bắt đầu dòng thơ từ ô thứ 3 trong vở.
c) Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu  HS tìm và nêu từ khó viết?

- GV đọc cho HS viết các từ sau: chổi tre, xao xác, lặng ngắt, quét rác, gió rét, …

- Quan sát, chỉnh sửa.

d) Viết chính tả:

- GV đọc cho HS viết.

e) Soát lỗi:
- GV đọc bài cho HS soát lỗi.

g) Nhận xét, đánh giá.
	- 3 đến 5 HS đọc.

- Chị lao công.

- Chị phải làm việc vào những đêm hè, những đêm đông giá rét.

- Chị lao công làm công việc có ích cho xã hội, chúng ta phải biết yêu quý, giúp đỡ chị.

- Thuộc thể thơ tự do.

- Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa.

- Trao đổi với bạn cùng bàn, trả lời.

- HS viết các từ bên vào bảng con.

- HS nghe - viết  bài chính xác.

- Đổi chéo vở soát lỗi cho bạn.

	- GV kiểm tra, chữa bài.

Hoạt động 2.  Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 2a:  

- Gọi HS đọc nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS làm cá nhân.

- GV nhận xét, chữa bài, chốt phương án đúng:

   Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

   Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau...

- Củng cố cách viết l/n.

Bài 3a: 

- Gọi HS đọc yêu cầu. 

- GV đưa bảng nhóm (2 nhóm). Chia lớp làm 2 nhóm. Yêu cầu HS tìm các từ theo hình thức tiếp sức.
- Nhận xét, tuyên dương.

- Củng cố cách điền các tiếng có âm đầu l/n.
	- 1 HS đọc: Điền l/n vào chỗ chấm.

- Làm bài vào VBT TV. 1HS lên bảng.

- Đọc lại những câu tục ngữ đã hoàn chỉnh.

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS lên làm theo hình thức tiếp sức.

lo lắng - no nê; lâu la - cà phê nâu

con la - quả na; cái lá - ná thun;   

lề đường - thợ nề…

 


3. Củng cố, dặn dò

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn.

________________________________

BUỔI CHIỀU

(Đồng chí Nguyễn Thị Hoa soạn, giảng)

________________________________________________________________

Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Luyện từ và câu

TỪ TRÁI NGHĨA. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

I. Mục tiêu:

- Bước đầu làm quen với khái niệm từ trái nghĩa (Bài tập 1). Củng cố cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy (Bài tập 2).

- Rèn kĩ năng tìm từ nhanh, chính xác. Sử dụng dấu chấm, dấu phẩy đúng chỗ. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh yêu Tiếng Việt; có ý thức sử dụng từ và dấu câu chính xác.

II. Chuẩn bị:

- GV: Thẻ từ ghi các từ ở bài tập 1; Bảng ghi sẵn bài tập 2. 

III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

- Gọi 2 đến 3 HS lên bảng. Mỗi HS viết 1 câu ca ngợi Bác Hồ.

- Chữa, nhận xét, đánh giá HS.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

2. 2. Nội dung:
	

	Bài 1: 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Gọi 1 HS đọc phần a.

- GV gắn các thẻ từ lên bảng gọi 2 HS lên làm bằng cách gắn các từ trái nghĩa xuống phía dưới của mỗi từ.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Chốt: Từ trái nghĩa là những từ có ý nghĩa trái ngược nhau.
	- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- HS đọc, lớp theo dõi.

- 2 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vào VBTTV.

+ Đẹp - xấu;            ngắn - dài; 

    nóng - lạnh;         thấp - cao.

+ Lên - xuống;   yêu - ghét;   chê - khen

+ Trời - đất;   trên - dưới;    ngày - đêm

- HS nhận xét.

	Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Chia lớp thành 2 nhóm, cho HS lên bảng điền dấu tiếp sức. Nhóm nào nhanh, đúng sẽ thắng cuộc.

- Nhận xét, chữa bài.

Lưu ý: Khi điền dấu chấm, ta cần viết hoa các chữ sau dấu chấm đó.
	- Đọc đề bài : Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.

- 2 nhóm HS lên thi làm bài: 

Đáp án: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

	- Chốt: Dấu phẩy để ngăn cách những bộ phận có cùng chức năng trong câu. Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể.
	


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung tiết học.

- Nhận xét giờ học.

- Tiếp tục tự tìm thêm các cặp từ trái nghĩa khác.
________________________________

Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Rèn kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số có 3 chữ số. Củng cố kĩ năng tìm số hạng, số bị trừ, số trừ. Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học. (Bài tập cần làm: bài 1 (a, b), bài 2 (dòng 1, câu a và b), bài 3).

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài làm khoa học; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh ý thực học tập tốt.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ viết nội dung bài 3.

III. Hoạt động dạy, học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS làm bảng con theo 2 nhóm 

576 + 213;   665 - 544

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới:  

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Bài 1: (phần a,b):

- Gọi HS đọc đề 

- Bài có mấy yêu cầu?

- Khi đặt tính cần chú ý gì? Tính thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài, HS nhận xét bài bạn.

*Khuyến khích HS làm cả phần c.

- Củng cố cách đặt tính, thứ tự tính.

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài

300 + x = 800

x - 600 = 100

- x trong 2 phần trên đóng vai trò là gì?

- Yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng, số bị trừ.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn.

*Khuyến khích HS làm thêm các phần còn lại.

Củng cố cách tìm số bị trừ, số hạng

Bài 3: 

- GV treo bảng phụ gọi HS đọc.

- Bài toán yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện một bài toán điền dấu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

- Củng cố cách so sánh.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV, 2 HS làm bảng lớp.

- Đặt tính rồi tính

- Có 2 yêu cầu: Đặt tính, tính.

- Khi đặt tính cần phải thẳng hàng, tính từ phải sang trái.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con.

- Tìm x.

- Là số hạng, số bị trừ.

- 2 HS nối tiếp nhau nêu lại cách tìm số hạng, số bị trừ, chưa biết.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- HS đọc

- Điền dấu >; <, =

- Tính kết quả của vế còn là biểu thức sau đó lấy kết quả so sánh và điền dấu. Nếu không cùng đơn vị đo thì phải đổi về cùng đơn vị rồi so sánh.

- 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
- Tiếp tục ôn tập lại kiến thức đã học về tìm số chưa biết vận dụng giải toán.
________________________________

Mĩ thuật (2 tiết)
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________

BUỔI CHIỀU:
Tự nhiên và Xã hội

MẶT TRỜI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

(Tiết dạy ngoài lớp học)

I. Mục tiêu:
- HS biết có bốn phương hướng là: Đông, Tây, Nam, Bắc. Mặt trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây.

- HS biết cách xác định phương hướng bằng mặt trời. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh yêu thiên nhiên, tích cực vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Tranh ảnh về mặt trời; Tranh - SGK (Hoạt động 2).


         Lựa chọn địa điểm học tập phù hợp.
Học sinh: Ghế nhựa để ngồi học.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:
- Yêu cầu Trưởng ban Học tập di chuyển lớp ra địa điểm học tập và điều hành lớp.
- Tổ chức cho HS ôn bài qua yêu cầu sau: Trình bày những hiểu biết của bạn về Mặt Trời?

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi

Bước 1: Làm việc thực tế:

- Yêu cầu HS quan sát và chỉ xem mặt trời đang ở đâu? Mặt trời đang mọc hay lặn?

- Gọi một số nhóm báo cáo.
Bước 2: Làm việc với SGK:

- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK và trả lời:

- Tranh 1 vẽ cảnh gì?

- Tranh 2 vẽ cảnh gì?
	Hoạt động của học sinh:

- HS thựa hiện theo yêu cầu.

- HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS hoạt động nhóm 2.
- HS báo cáo trước lớp.
- Hoạt động cá nhân, lớp.

- Tranh 1: Mặt Trời mọc.

- Tranh 2: Mặt Trời lặn.


	- Mặt trời mọc vào lúc nào?          

- Mặt trời lặn vào lúc nào?

- Mặt trời mọc ở phương nào và lặn ở phương nào?

- Phương mặt trời mọc và lặn có thay đổi không?

- GVKL: Mặt trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây.

Hoạt động 2: Cách tìm phương hướng bằng Mặt Trời:
- Phát mỗi nhóm 1 tranh vẽ trang 76 SGK.

- Yêu cầu nhóm thảo luận trả lời câu hỏi:

- Bạn gái làm thế nào để xác định phương hướng?

- Phương Đông ở đâu?

- Phương Tây ở đâu?

- Phương Bắc ở đâu?

- Phương Nam ở đâu?

- GV tổ chức cho HS thực hành xác định phương hướng.

- GVKL: Cách tìm phương hướng bằng Mặt Trời.

Hoạt động 3: Trò chơi: Hoa tiêu giỏi nhất:
- Giải thích: Hoa tiêu - là người chỉ phương hướng trên biển. Giả sử chúng ta đang ở trên biển, cần xác định phương hướng để tàu đi. Để xem ai là người lái tàu giỏi nhất, chúng ta sẽ chơi trò “Hoa tiêu giỏi nhất”.

- Phổ biến luật chơi:

- Giải thích bức vẽ: Con tàu ở chính giữa, người hoa tiêu đã biết phương Tây bây giờ cần tìm phương Bắc để đi.

- GV cùng HS chơi.

- GV phát các bức vẽ.

- GV yêu cầu các nhóm HS chơi.

- Nhóm nào tìm phương hướng nhanh nhất thì lên trình bày trước lớp.

* Khuyến khích HS giải thích cách xác định phương hướng.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- Mặt trời mọc vào buổi sáng.         

- Mặt trời lặn vào buổi chiều tối.

- Mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây.

- Phương mặt trời mọc và lặn không thay đổi.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS quay mặt vào nhau làm việc nhóm đôi với tranh được GV phát, trả lời các câu hỏi và lần lượt từng bạn trong nhóm thực hành xác định phương hướng và giải thích.

- Đứng giang tay.

- Ở phía bên tay phải.

- Ở phía bên tay trái.

- Ở phía trước mặt.

- Ở phía sau lưng.

- Dựa vào phương hướng mặt trời mọc HS thực hành.

- HS tham gia trò chơi.
- Chọn người giỏi nhất.



3. Củng cố, dặn dò

- Mặt trời mọc ở hướng nào và lặn ở hướng nào?

- Giáo viên chốt kiến thức, nhận xét tiết học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau.

- Vận dụng kiến thức đã học quan sát mặt trời để xác định phương hướng.

________________________________

Tập làm văn

ĐÁP LỜI TỪ CHỐI. ĐỌC SỔ LIÊN LẠC

(Dạy học trải nghiệm)

I. Mục tiêu:
- Biết đáp lời từ chối của người khác với thái độ lịch sự, nhã nhặn (Bài tập 1; Bài tập 2). Biết thuật lại chính xác nội dung sổ liên lạc (Bài tập 3). 
- Rèn kĩ năng nói lời từ chối lịch sự. Phối hợp với bạn trong lớp thực hiện yêu cầu học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh thái độ lịch sự trong giao tiếp.

II. Chuẩn bị:
- GV: Sổ liên lạc của từng HS.
III. Các hoạt động dạy, học

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:
- Gọi HS đọc bài văn viết về ảnh Bác Hồ.

- Nhận xét - đánh giá.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện yêu cầu.



	Bài 1: Đọc lời các nhân vật trong tranh.

- Bạn nam áo tím nói gì với bạn nam áo xanh?

- Bạn kia trả lời thế nào?

- Lúc đó, bạn áo tím đáp lại thế nào?

- Khi bạn áo tím hỏi mượn bạn áo xanh quyển truyện thì bạn áo xanh nói: Xin lỗi. Tớ chưa đọc xong.

- Đây là một lời từ chối, bạn áo tím đã đáp lại lời từ chối một cách rất lịch sự “Thế thì tớ mượn sau vậy”.

*Khuyến khích HS suy nghĩ để tìm lời đáp khác cho bạn HS áo tím.

- Gọi HS thực hành lại tình huống trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS nói tốt.

- Củng cố: Đáp lời từ chối lịch sự, tế nhị.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- Cho tớ mượn truyện với!

- Xin lỗi. Tớ chưa đọc xong.

- Thế thì tớ mượn sau vậy.

- Suy nghĩ và tiếp nối nhau phát biểu ý kiến: Khi nào cậu đọc xong, tớ sẽ mượn vậy./ Hôm sau cậu cho tớ mượn nhé./…

- Thực hành đóng lại tình huống.
- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét. 



	Bài 2: (HS trải nghiệm đáp lời từ chối).
 Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau.

- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 2.

- GV cho từng cặp HS thực hành đối đáp theo từng tình huống.
*Khuyến khích HS nói bằng lời của mình.
- Củng cố: Đáp lời từ chối với người lớn phải lễ phép, với bạn bè phải lịch sự, tế nhị.

- Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng giao tiếp: ứng xử văn hoá; lắng nghe tích cực.
	- 1 HS đọc yêu cầu và các tình huống trong bài tập. 

- HS hoạt động theo nhóm 2.

- Các nhóm báo cáo trước lớp.

HS1: Cho mình mượn quyển truyện với.

HS2: Truyện này tớ cũng đi mượn.

HS1: Vậy à! Đọc xong cậu kể lại cho tớ nghe nhé.

TH a: Thật tiếc quá! Thế à? Đọc xong bạn kể cho tớ nghe nhé./ Không sao, cậu đọc xong cho tớ mượn nhé./…

- HS dưới lớp nghe, nhận xét.

	Bài 3: Đọc và nói lại nội dung một trang sổ liên lạc của em:

+ Lời ghi nhận xét của thầy cô.

+ Ngày tháng ghi.

+ Suy nghĩ của em, việc em sẽ làm sau khi đọc xong trang sổ đó.

- Cho HS làm việc theo nhóm 4.

- Gọi 1 số HS nói trước lớp.
	- HS hoạt động nhóm 4.

- HS thi nói về nội dung một trang sổ liên lạc trước lớp.

	- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt cách đọc và nói lại nội dung một trang sổ liên lạc.
	


3. Củng cố:
- Khi muốn nói lời từ chối ta nên nói thế nào?

- Nhận xét tiết học.

- Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.

________________________________

Toán

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục ôn tập, củng cố cho học sinh về so sánh các số có 3 chữ số. Đặt tính và tính số có 3 chữ số (không nhớ). Làm tính có kèm theo đơn vị mét, ki-lô-mét, 

mi-li-mét. Tính chu vi hình tam giác.

- Rèn kĩ năng làm bài chính xác, trình bày bài khoa học.

- Giáo dục HS tự giác làm bài; phát huy khả năng sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.

III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:  

2.1. Giới thiệu bài.

 2.2. Nội dung:

Hoạt động 1. Ôn tập kiến thức:

+ Cách thực hiện cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số.

+ Cách so sánh các số có ba chữ số.

+ Cách thực hiện phép tính với số đo độ dài.

+ Cách tính chu vi hình tam giác.

- Củng cố các kiến thức đã ôn tập.

Hoạt động 2. HS hoàn thành bài tập:

- GV chép bài lên bảng - HS làm bài vào vở. 

Đề bài: Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Kết quả của phép cộng 425 + 34 là: 

 A. 765       B. 479         C. 459      D. 454     

Bài 2. Trong phép trừ:  46 - x = 25. x có giá trị là:  

   A. 21       B. 71           C. 61         D. 31     

Bài 3. Đoạn thẳng MN dài 56 dm. Đoạn thẳng MN ngắn hơn đoạn thẳng PQ 26dm. Đoạn thẳng PQ dài là:  

  A. 82 dm          B. 30 dm          C. 70 dm.    

Bài 4: Điền dấu  <; >; =. 

   357  .....  400                    301  .....  297

   601  .....  563                    999  .....  1000                                    

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

    432 + 325                  872 - 320

    251 + 346                  786 - 725

Bài 6: Tính:

25m + 17m   =               700dm - 200dm =

900km - 200km =         200mm + 5mm =

Bài 7: Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là 24cm; 32cm; 4dm.                                                         

Bài 8: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?                          


[image: image1]
	Hoạt động của học sinh:

- HS trao đổi theo nhóm 2 ôn lại kiến thức.

- HS làm bài vào vở theo yêu cầu. 

Bài 1: Đáp án C.

Bài 2: Đáp án A.

Bài 3: Đáp án B.

Bài 4:

357 < 400        301 > 297

601 > 563        999 < 1000

Bài 5:

- Đặt tính và làm bài.

Bài 6:

- Tính và ghi kết quả.

Bài 7:         

Đáp án: 96cm.

Bài 8:  

- HS đếm và ghi kết quả vào vở.




- GV chữa bài, củng cố các kiến thức có liên quan sau mỗi bài tập.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung đã ôn tập.

- GV nhận xét giờ học.

- Tiếp tục tự ôn tập lại các kiến thức đã học chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II.

________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng

________________________________

Âm nhạc

Giáo viên bộ môn soạn, giảng

________________________________

Tiếng Anh (2 tiết)
Giáo viên bộ môn soạn, giảng

________________________________

BUỔI CHIỀU:
Tập viết

CHỮ HOA Q (KIỂU 2)

I. Mục tiêu

- Nắm được quy trình viết chữ hoa Q (kiểu 2) theo cỡ vừa và nhỏ. 

- Viết đúng chữ hoa Q kiểu 2 (1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng: (Quân) 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Quân dân một lòng (3 lần); chữ viết đúng mẫu, rõ ràng, đều nét và nối chữ đúng quy định; biết phát hiện và nêu quy trình viết; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, tỉ mỉ; ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: Mẫu chữ hoa Q trong khung chữ (Hoạt động 1).

III. Các hoạt động dạy, học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ.

- Yêu cầu HS viết bảng con chữ hoa N (kiểu 2).

- GV cùng HS nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới. 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hư​ớng dẫn viết chữ hoa:

B​ước 1: Quan sát cấu tạo và quy  trình viết chữ  hoa  Q (kiểu 2)
- GV treo mẫu chữ hoa Q (kiểu 2) trong khung chữ cho HS quan sát:
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- Chữ Q (kiểu 2) cao mấy li, rộng mấy ô li?     
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nhận xét, đánh giá.

- HS quan sát chữ mẫu và trả lời

- Cao 5 li, rộng 5 ô li.

	- Gồm những nét nào? 

* Khuyến khích HS phát hiện quy trình viết chữ hoa Q.

- GV nhận xét và nêu cách viết:
	- Chữ  Q hoa (kiểu 2) gồm  nét cong phải và nét lượn ngang tạo thành vòng xoắn to ở thân chữ. 

- HS tự phát hiện và trả lời.

- Theo dõi sau đó 1 - 2 HS nhắc lại:

Đặt bút giữa đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trên lượn cong sang phải xuống sát đường kẻ1, sau đó đổi chiều bút viết nét lượn ngang từ trái sang phải, cắt thân nét cong phải tạo thành một vòng xoắn ở thân chữ,  điểm dừng bút ở đường kẻ 2. 

	B​ước 2: Viết bảng chữ hoa Q:
- GV viết mẫu chữ Q (kiểu 2) lên bảng (cỡ vừa và nhỏ), vừa viết vừa nói cách viết.
	- HS theo dõi.

- HS tập viết trong không trung.

- HS tập viết trên bảng con.

	Hoạt động 2. H​ướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
Bư​ớc 1: Giới thiệu cụm từ ứng dụng: “Quân dân một lòng”.

- GV viết bảng cụm từ ứng dụng

- Câu: “Quân dân một lòng” nghĩa là gì?

- GV chốt: “Quân dân một lòng” ý nói quân dân đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
	- HS nhìn vở nêu cụm từ ứng dụng và thảo luận nhóm đôi về ý nghĩa của cụm từ.

- HS trả lời.

	 B​ước 2: Quan sát và nhận xét.

- Cụm từ được ghi bằng mấy chữ, là những chữ  nào?
	- 4 chữ, là: quân, dân, một, lòng.

	- Khoảng cách giữa các chữ  thế  nào? 
	- Khoảng cách đủ để viết 1 chữ cái o

	- Độ cao của các chữ cái trong cụm từ này?


	- Chữ cái  Q (kiểu 2) cao 2,5 li. Chữ cái  l, g cao 2,5 li. Chữ cái d cao 2 li. Chữ cái r cao 1,5 li . Các chữ cái còn lại cao 1 li.

	- Các dấu thanh được đặt thế nào?
	- HS trả lời.

	- Khi viết chữ “quân” ta nối Q và u như thế nào?
	- Nét cuối của chữ Q nối liền với nét hất của chữ u.

	 B​ước 3: Viết bảng chữ: “Quân”.

- GV viết mẫu chữ: “Quân” đồng thời 2 cỡ chữ vừa và nhỏ.
	- HS viết bảng con chữ “quân”.

- Cỡ vừa 1 lần.

- Cỡ nhỏ 1 lần.

	Hoạt động 3: HS viết vào vở Tập viết:

- GV hư​ớng dẫn HS viết vào vở Tập viết.  
- Thu, kiểm tra 7 - 10 bài, nhận xét.
	- HS viết bài vào vở.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ hoa.

- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn. 

________________________________

Toán (Tăng)

ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) 

TRONG PHẠM VI  1000

I. Mục tiêu:

- Biết cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số. Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo.

- HS áp dụng làm các bài tập có liên quan. HS biết tham gia vào quá trình đánh giá.

- Giáo dục HS có ý thức chăm học toán.

II. Chuẩn bị:

- Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1. Ôn tập kiến thức:

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính của phép cộng, trừ số các số trong phạm vi 100.

- GVKL: 

Bước 1: Đặt tính: Viết số hạng thứ nhất (số bị trừ) trước, viết số hạng thứ hai (số trừ) dưới số hạng thứ nhất (số bị trừ) sao cho số trăm dưới số trăm, số chục dưới số chục, số đơn vị dưới số đơn vị.


Bước 2: Tính: Thực hiện từ phải sang trái.
Hoạt động 2. Thực hành, luyện tập:

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về số có 3 chữ số bất kì.

- GV chọn các số mà HS lấy rồi viết lên bảng. GV thêm dấu phép tính cộng và trừ để có nội dung bài tập 1: Đặt tính rồi tính.

- GV yêu cầu HS thực hiện vào bảng con.

* Khuyến khích HS nêu cách làm.
- GV nhận xét.

- Củng cố cách đặt tính, thực hiện phép tính cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số.
	Hoạt động của học sinh:

- HS nối tiếp nhau nêu.

- HS nhắc lại.

- HS nêu.

- HS nêu yêu cầu bài: Đặt tính rồi tính.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nêu.

	Bài 2: Tính nhẩm:

- GV yêu cầu HS nêu các số tròn trăm có 3 chữ số.  
	- HS nối tiếp nêu.

	- GV lấy 8 số và viết thêm dấu phép tính trừ, cộng, các đơn vị đo đã học để có nội dung bài 2: Tính nhẩm:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài.
	- HS nêu yêu cầu bài: Tính nhẩm.

- HS làm bài vào vở.

- HS khác nhận xét.

	- GV nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm kèm đơn vị đo.
	

	Bài 3:  Trường Tiểu học Hữu Nghị có 457 học sinh nam và 232 học sinh nữ. Hỏi trường Tiểu học Hữu Nghị có tất cả bao nhiêu học sinh?

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS phân tích đề, giải bài toán.

- Nhận xét, chữa bài. 

* Khuyến khích HS nêu câu trả lời khác.

- Củng cố giải toán có một phép tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

* Khuyến khích HS làm bài tập sau:
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lên bảng làm bài.

- HS nêu.

	Bài 4*: Tìm tổng của số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số với số tròn trăm nhỏ nhất có 3 chữ số .

- GV hướng dẫn HS tìm số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số, số tròn trăm nhỏ nhất có 3 chữ số.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài, chốt cách giải.

Đáp án:

Số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số là: 900

Số tròn trăm nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100

Tổng hai số đó là: 900 + 100 = 1000
Đáp số : 1000

- Củng cố cách tính tổng số tròn trăm trong phạm vi 1000 và vận dụng vào giải toán.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- Tìm số theo hướng dẫn của GV.

- HS làm bài.

- HS trình bày bài làm. 


3. Củng cố, dặn dò: 

- Củng cố cách  thực hiện phép tính cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số.

- Nhận xét tiết học. dặn HS tự ôn lại bài.

________________________________

Giáo dục tập thể
SINH HOẠT SAO

 I. Mục tiêu:

- Các sao nhi thấy được ưu, nhược điểm của mình, của bạn. 

- Biết phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt tồn tại. 

- Nắm được phương hướng tuần tới. 

II. Chuẩn bị:  Gương sao chăm ngoan.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Nêu mục đích tiết học:

2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Các phụ trách sao lên nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm mọi mặt: 

- Truy bài đầu giờ



- Ý thức học tập

- Thể dục




- Ca múa hát giữa giờ.

Hoạt động 2. Các sao nhi phát biểu ý kiến. 

Hoạt động 3. GV nhận xét, đánh giá. Tuyên dương các sao chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn. Nhắc nhở các sao chưa ngoan.

Hoạt động 4. Vui văn nghệ: Các sao tự chọn các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trước lớp.

Hoạt động 5. Phương hướng tuần 33.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19: Đeo khẩu trang theo quy định, giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân, theo dõi sức khoẻ, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, ...

- Phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của tuần qua. Duy trì và phát huy tốt nề nếp sẵn có.

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, của lớp.

- Đi học đúng giờ, không đi học buổi 2/ ngày quá sớm.

- Thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ; Nhớ đội mũ khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy và nhắc mọi người xung quanh cùng thực hiện.

- Cùng phụ huynh học sinh thực hiện tốt “Cổng trường an toàn giao thông”.

- Chuẩn bị đầy đủ  sách vở, đồ dùng học tập cho tuần 33.
- Nhắc HS giữ vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết, sắp xếp đồ dùng gọn gàng.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây quanh trường, công trình măng non; cây trong lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp lớp bán trú.

- Không ra khu vực trường đang xây dựng nhà ăn bán trú và khu vực đầu phòng học lớp 1A, 4A để phòng nguy hiểm. 

- Chú ý quan sát khi đi vệ sinh để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.

- Không leo trèo lên các đống gạch, đất ở sân cỏ để đề phòng bị ngã.

- Không tự ý tắm ao, tắm sông mà không có sự giám sát của người lớn để đề phòng đuối nước đáng tiếc xảy ra.


- Đoàn kết với bạn khi chơi, chú ý cẩn thận khi chơi để đề phòng thương tích.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc HS thực hiện tốt các nội dung của tiết học.

________________________________________________________________

Kiểm tra ngày 29 tháng 4 năm 2021

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
































































27

